PHỤ LỤC 1

TRANG BỊ CỦA NGƯỜI TUẦN ĐƯỜNG 
(Theo mục 2.2.3 trong Quy chế tổ chức và hoạt động của tuần đường ban hành theo Quyết định số 2044/QĐ-GT ngày 05/9/2000 của Cục ĐBVN)

1.1. Trang bị cho người tuần đường 

- Phương tiện xe đạp (hoặc xe máy) và được tính chi phí khấu hao, xăng dầu để thực hiện nhiệm vụ.

- Quần áo bảo hộ lao động theo mẫu do các Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC) quy định thống nhất.

- Áo gi-lê khoác ngoài vải màu vàng có vạch phản quang màu xanh.

- Áo mưa bạt loại ngắn.

- Mũ cứng

- Giầy vải

- Túi bạt đựng dụng cụ sản xuất nhỏ và sổ sách ghi chép (xẻng, cờ lê, dao, thước cuộn sổ nhật ký tuần tra cầu đường, bút …).

- Cờ, còi, đèn pin, đèn bão.

- Băng đỏ in chữ “TUẦN ĐƯỜNG” đeo ở cánh tay.

- Thẻ có dán ảnh đeo trước ngực.

1.2. Khi làm nhiệm vụ, người tuần đường phải ăn mặc theo đúng quy định. Thái độ làm việc phải nghiêm túc, kiên quyết, dứt khoát, không xuê xoa, nể nang.

1.3. Khi đi làm nhiệm vụ, người tuần đường phải mang theo các tài liệu, giấy tờ liên quan: các mẫu biên bản, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Chỉ thị của Bộ GTVT, các hướng dẫn của Cục ĐBVN về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ … và các dụng cụ sản xuất nhỏ như xẻng, cờ lê, dao, thước cuộn.

PHỤ LỤC 2

ĐỘ GỒ GHỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP SGH 
(Theo mục 5 2 phần V Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI 22TCN 277-01 ban hành kèm theo Quyết định số 2348/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/7/2001 của Bộ GTVT)

	Loại mặt đường
	Cấp đường
	Tình trạng mặt đường

	
	
	Tốt
	Khá
	Kém
	Rất kém

	Cấp cao A1: Bê tông nhựa chặt, bê tông xi măng đổ tại chỗ
	Đường cao tốc cấp 120, cấp 100 và cấp 80, đường ô tô cấp 80
	IRI ≤ 2
	2 < IRI ≤ 4
	4 < IRI ≤ 6
	6 < IRI ≤ 8

	
	Đường cao tốc cấp 60, đường ô tô cấp 60.
	IRI ≤ 3
	3 < IRI ≤ 5
	5 < IRI ≤ 7
	7 < IRI ≤ 9

	
	Đường ô tô cấp 40 và cấp 20
	IRI ≤ 4
	4 < IRI ≤ 6
	6 < IRI ≤ 8
	8 < IRI ≤ 10

	Cấp cao A2: Bê tông nhựa rải nguội, rải ấm, thấm nhập nhựa, đá dăm nước láng nhựa
	Đường ô tô cấp 60
	IRI ≤ 4
	4 < IRI ≤ 6
	6 < IRI ≤ 8
	8 < IRI ≤ 10

	
	Đường ô tô cấp 40 và cấp 20
	IRI ≤ 5
	5 < IRI ≤ 7
	7 < IRI ≤ 9
	9 < IRI ≤ 11

	Cấp thấp B1: Đường đá dăm nước có lớp bảo vệ rời rạc, đá gia cố CKDVC có láng nhựa
	Đường ô tô cấp 40 và cấp 20
	IRI ≤ 6
	6 < IRI ≤ 9
	9 < IRI ≤ 12
	12 < IRI ≤ 15

	Cấp thấp B2: Đường đất cải thiện, đường đất gia cố CKDVC hoặc CKDHC có lớp hao mòn và bảo vệ 
	Đường ô tô cấp 40 và cấp 20
	IRI ≤ 8
	8 < IRI ≤ 12
	12 < IRI ≤ 16
	16 < IRI ≤ 20


PHỤ LỤC 3

Tiêu chuẩn phân loại cầu, đường để lập kế hoạch sửa chữa

3.1. Đối với đường: căn cứ vào mức độ hư hỏng của mặt đường, cường độ mặt đường, độ nhám, độ bằng phẳng … để phân loại theo bảng sau:

	TT
	Phân loại đường
	Kết cấu mặt đường

	
	
	BTXM 
BTN
	Đá dăm láng nhựa, thấm nhập nhựa
	Đá dăm, cấp phối

	1
	1. Loại tốt

Là những đường có nền đường ổn định, không sụt lở, bề rộng như ban đầu, cống rãnh thông suốt không hư hỏng. Mặt đường còn nguyên mui luyện, không rạn nứt, không có cao su.
	
	
	

	
	- Ổ gà, cóc gặm tối đa

- Chỉ số IRI

- Cường độ (so với Eycầu)

- Độ nhám (Htb) ứng với tốc độ 80 ≤ V ≤ 120 km/h
	0%

IRI ≤ 2

100%

0,45 ≤ Htb ≤ 0,8
	0%

IRI ≤ 4

100%
	0,5%

IRI ≤ 6


	2
	2. Loại trung bình

Nền đường ổn định, không sạt lở, còn nguyên bề rộng, cống rãnh thông suốt không hư hỏng. Mặt đường còn nguyên mui luyện, không rạn nứt lớn, đã xuất hiện cao su sình lún nhưng diện tích không quá 0,5% chỉ rạn nứt dăm (bề rộng vết nứt ≤ 0,3mm) và chỉ nứt trên từng vùng 2-3m2.
	
	
	

	
	- Ổ gà, cóc gặm tối đa

- Chỉ số IRI

- Cường độ (so với Eycầu)

- Độ nhám 
	0,1%

2< IRI ≤ 4

90-99%
	0,5%

4 < IRI ≤ 6

90-99%
	1%

6 < IRI ≤ 9

	3
	3. Loại xấu

Nền đường bị sạt ta luy, lề đường bị lún lõm, mặt đường bị rạn nứt liên tục, nhưng bề rộng vết nứt từ 0,3-3mm. Đồng thời xuất hiện cao su sình lún mặt đường từ 0,6-1%
	
	
	

	
	- Ổ gà, cóc gặm tối đa

- Chỉ số IRI

- Cường độ (so với Eycầu)

- Độ nhám 
	0,3%

4 < IRI ≤ 6

80-89%
	1%

6 < IRI ≤ 8

80-89%
	3%

9 < IRI ≤ 12

	4
	4. Loại rất xấu

Nền đường bị võng, ta luy nền sạt lở. Mặt đường rạn nứt nặng, vết nứt dày và >3mm

Với mặt đường láng nhựa, đá dăm, cấp phối bắt đầu bong bật từng vùng
	
	
	

	
	- Ổ gà, cóc gặm tối đa

- Chỉ số IRI

- Cường độ (so với Eycầu)

- Độ nhám 
	0,5%

6 < IRI ≤ 8

< 80%
	3%

8 < IRI ≤ 10

80%
	5%

12 < IRI ≤ 15


Lưu ý: Diện tích cao su, ổ gà, cóc gặm tính theo diện tích cả năm (cả phần đã vá sửa và phần đang tồn tại)

3.2. Đối với cầu: căn cứ vào kết quả kiểm tra (định kỳ, đột xuất, đặc biệt, chi tiết), kết quả kiểm định … đơn vị QL&SCĐB lập báo cáo chi tiết cho từng cầu để làm căn cứ lập kế hoạch sửa chữa hoặc xây dựng lại.

PHỤ LỤC 4

PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐẾM XE 
(Trích văn bản “Quy định về công tác đếm xe” số 1480/GT
ngày 09/12/1996 của Cục ĐBVN)

4.1. Phân loại phương tiện 

Phương pháp phân loại xe thống nhất dựa trên số trục xe, không dựa trên tải trọng. Gồm 11 loại sau:

1. Xe con/xe Jip

2. Xe tải hạng nhẹ (2 trục 4 bánh)

3. Xe tải hạng nhẹ (2 trục 6 bánh và tải trọng < 3T)

4. Xe tải hạng trung (2 trục 6 bánh)

5. Xe tải hạng nặng (3 trục)

6. Xe tải hạng nặng (4 trục trở lên).

7. Xe khách nhỏ (4 bánh, dưới 20 chỗ)

8. Xe khách lớn (6 bánh, trên 20 chỗ).

9. Máy kéo/xe công nông.

10. Xe máy/xe lam.

11. Xe đạp/xe thô sơ khác (xích lô, xe súc vật kéo, xe kéo tay).

4.2. Biểu mẫu báo cáo công tác đếm xe 

4.2.1. Bảng mẫu tổng hợp số liệu đếm xe bình quân sau mỗi đợt đếm xe

Bảng 1. Đếm phân loại xe 

Đơn vị gửi báo cáo: Hạt ……………………. Cơ quan nhận báo cáo: Công ty (Đoạn)...
	Đường số
	Lý trình:

	Hướng xe chạy từ:
	Đến:

	Ngày … tháng … năm ...
	Thứ trong tuần ...

	Thời gian bắt đầu đếm:

	1. Xe con/xe Jip

	2. Xe tải hạng nhẹ (2 trục 4 bánh)

	3. Xe tải hạng nhẹ (2 trục 6 bánh và tải trọng < 3T)

	4. Xe tải hạng trung (2 trục 6 bánh)

	5. Xe tải hạng nặng (3 trục)

	6. Xe tải hạng nặng (4 trục trở lên)

	7. Xe khách nhỏ (4 bánh, dưới 20 chỗ)

	8. Xe khách lớn (6 bánh, trên 20 chỗ)

	9. Máy kéo/ xe công nông

	10. Xe máy/ xe lam

	11. Xe đạp, xe thô sơ khác


	Người giám sát 
	Tổ trưởng tổ đếm xe


4.2.2. Bảng tổng hợp báo cáo từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đếm xe tháng ……

Đơn vị gửi báo cáo: ……………                                Cơ quan nhận báo cáo: …………
	Tên đường 
	Tên trạm (Lý trình)
	Xe con/ Xe Jip
	Xe tải hạng nhẹ
	Xe tải hạng trung 2 trục - 6 bánh
	Xe tải hạng nặng (3 trục)
	Xe tải hạng nặng (trên 4 trục)
	Xe khách nhỏ
	Xe khách lớn
	Máy kéo/ công nông
	Xe máy/ Xe lam
	Xe đạp/ Xe thô sơ khác
	Tổng cộng Xe ô tô
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Ngày … tháng … năm 200 …
Thủ trưởng đơn vị 


PHỤ LỤC 5

BIỂU MẪU BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

5.1. Báo cáo hàng tháng 

	KHU QLĐB (SỞ GTVT, GTCC)
CÔNG TY (ĐOẠN) …………..
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

	Số:         /BC-TNGT
	


BÁO CÁO TỔNG HỢP TNGT ĐƯỜNG BỘ THÁNG …………….

Kính gửi: …………………………..

	TT
	TNGT đường bộ (vụ)
	Nguyên nhân xảy ra (theo kết luận của CA)
	Thiệt hại
	Ghi chú

	
	
	Tổng số vụ xảy ra trong tháng 
	
	Số người 
	Giá trị (triệu đồng)
	

	
	Tên đường 
	Vị trí, lý trình
	
	Do đường 
	Do người 
	Do phương tiện 
	Chết
	 Bị thương
	Cầu, đường 
	Phương tiện 
	

	
	QL …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QL …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QL …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Km …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét và kiến nghị (Đối với các vị trí hay xảy ra TNGT): 

	
	Ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị


5.2. Báo cáo 6 tháng và cả năm

	KHU QLĐB (SỞ GTVT, GTCC)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

	Số:      /BC-TNGT
	


BÁO CÁO TỔNG HỢP TNGT ĐƯỜNG BỘ 6 THÁNG …………….

Kính gửi: …………………………..

	TT
	Quốc lộ (hoặc đường địa phương)
	Số người chết
	Số người bị thương
	Số phương tiện hư hỏng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	


Nhận xét và kiến nghị (Đối với các vị trí hay xảy ra TNGT): 

	
	Ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị


5.3. Báo cáo ngay sau khi TNGT nghiêm trọng xảy ra

	KHU QLĐB (SỞ GTVT, GTCC)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

	Số:      /BC-TNGT
	


BÁO CÁO TNGT ĐƯỜNG BỘ NGHIÊM TRỌNG
Kính gửi: …………………………..

	TT
	Thời gian (ngày, giờ)
	Địa điểm (lý trình Km, xã, huyện, tỉnh)
	Quốc lộ (Tỉnh lộ)
	Nguyên nhân xảy ra TNGT (theo kết luận của CA)
	Thiệt hại

	
	
	
	
	
	Số người 
	Giá trị thiệt hại (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Chết
	Bị thương
	Cầu đường 
	Phương tiện 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét và kiến nghị 

	
	Ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị


PHỤ LỤC 6

LƯỢNG ĐÁ VÀ LƯỢNG NHỰA NHŨ TƯƠNG YÊU CẦU ĐỂ LÁNG 2 LỚP
(Trích bảng 5 Điều 3 “Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axít 22TCN 250 – 98” ban hành theo Quyết định số 2233/1998/QĐ-BGTVT ngày 05/9/1998 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

	Cỡ đá (mm)
	Lượng nhũ tương yêu cầu (kg/m2)
với nhũ tương có hàm lượng nhựa
	Lượng đá yêu cầu (lít/m2)

	
	60%
	65%
	69%
	

	Lớp 1     10/14
	1,2
	1,1
	1,0
	10 – 11

	Lớp 2      4/6
	1,6
	1,5
	1,3
	6 – 7

	Cộng
	2,8
	2,6
	2,3
	

	Lớp 1      6/14
	1,1
	1,0
	0,9
	8 – 9

	Lớp 2       2/4
	1,4
	1,3
	1,2
	5 – 6

	Cộng
	2,5
	2,3
	2,1
	


PHỤ LỤC 7

TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

7.1. Công tác quản lý 

7.1.1. Quản lý hồ sơ, tài liệu 

- Ở Công ty (Đoạn) và các Hạt QLĐB có đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu cần thiết theo Tiêu chuẩn đã quy định.

- Các hồ sơ, tài liệu được quản lý tốt (sắp xếp khoa học, dễ thấy, dễ tìm, có nơi để thuận tiện, có người bảo quản chuyên trách …).

- Hồ sơ, tài liệu được cập nhật thường xuyên, đúng quy định.

- Quản lý các giấy phép thi công và việc chấp hành các quy định về đảm bảo giao thông và an toàn giao thông nêu trong giấy phép thi công của các đơn vị thi công, đồng thời kiểm tra theo dõi về chất lượng vật liệu, chất lượng thi công.

7.1.2. Quản lý hành lang an toàn đường bộ

- Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu về hành lang an toàn đường bộ.

- Có sơ đồ kèm bảng thống kê cọc mốc lộ giới (có biên bản bàn giao cho địa phương), sơ đồ thống kê theo dõi tình trạng vi phạm hành lang, được cập nhật thường xuyên.

- Các biên bản cam kết với Chính quyền địa phương dọc tuyến đường đơn vị quản lý.

- Việc thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ hàng tháng (kết quả, các báo cáo …).

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo tháng 

7.1.3. Thực hiện ghi chép đầy đủ theo chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất tình trạng kỹ thuật cầu đường, phương tiện đảm bảo giao thông, thực hiện việc báo cáo về Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC), đột xuất và định kỳ theo quy định.

7.1.4. Thực hiện việc đếm xe trên các tuyến đường do đơn vị quản lý, báo cáo đầy đủ về Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC), có nhận xét về tình hình phát triển lưu lượng và tốc độ xe.

7.1.5. Thống kê, theo dõi, phân tích và báo cáo tình hình TNGT liên quan đến cầu đường trong địa bàn quản lý của đơn vị.

7.1.6. Hồ sơ quản lý phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng ĐBGT (nếu đơn vị được giao)

7.1.7. Hồ sơ đăng ký đường, lý lịch cầu có đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.

7.1.8. Việc thực hiện trực đảm bảo giao thông, gác cầu… của đơn vị 

7.2. Bảo dưỡng thường xuyên 

7.2.1. Nền đường và thoát nước

7.2.1.1. Nền đường toàn tuyến có đảm bảo kích thước hình học. Các vị trí đắp phụ nền, thiếu khuyết đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng đầm đắp. Các đống sụt nhỏ được hốt kịp thời.

7.2.1.2. Việc phát cây, cắt cỏ, tỉa cành có đảm bảo tầm nhìn, không che khuất cọc tiêu, biển báo, cột Km và ảnh hưởng thoát nước. Chiều cao phát cây trên mái ta luy đường từ độ cao 4m trở xuống, cây cỏ không cao quá 0,2m. Từ độ cao 4m trở lên không có cây to có đường kính lớn hơn 5cm và xõa cành xuống dưới, trên mái ta luy âm trong phạm vi từ vai đường trở ra 1m và trong phạm vi bụng đường cong, cây cỏ không cao quá vai đường 0,2m và không làm mất tầm nhìn.

7.2.1.3. Lề đường phải bằng phẳng, ổn định, có đủ độ dốc ngang, đảm bảo thoát nước tốt. Phạm vi gần mép mặt đường không được phép lồi lõm, đọng nước gây cóc gặm mặt đường.

7.2.1.4. Rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu thoát nước tốt, không đọng nước, trong mọi trường hợp không cho phép nước chảy tràn qua mặt đường.

Rãnh dọc có độ gốc đều và phải đủ tiết diện thoát nước. Chiều sâu rãnh tối thiểu đạt 0,3m tính từ vai đường và không bị sói sâu đến mức làm tổn hại nền đường và gây nguy hiểm khi xe tránh nhau ra sát mép lề.

+ Đáy rãnh không có cây cỏ, rác đọng làm cản trở dòng chảy.

+ Đối với các đoạn rãnh xây không có tình trạng vỡ, nứt chưa được sửa chữa lại

7.3. Mặt đường 

7.3.1. Yêu cầu chung, mặt đường phải đảm bảo độ êm thuận, nhất là đường vào cầu, qua cống, các vị trí lồi, lõm cục bộ được sửa chữa kịp thời.

7.3.1. Có đủ độ dốc ngang (mui luyện) mặt đường đảm bảo thoát nước nhanh chóng ra phía ngoài.

7.3.3. Vá ổ gà, láng nhựa, xử lý cao su phải đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật mỹ thuật (miếng vá ổ gà, xử lý cao su phải vuông vắn, không lồi lõm). Không có sai lệch về cao độ giữa miếng vá và mặt đường cũ. Vật liệu sử dụng và thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

7.3.4. Mặt đường không có ổ gà khi nghiệm thu

7.4. Cầu, cống và các công trình giao thông (kè, tường chắn, ngầm, tràn …)

7.4.1. Không có nhà cửa, lều quán, công trình khác của nhân dân, cơ quan, nằm trên dải đất hành lang bảo vệ của công trình, làm giảm mỹ quan, tầm nhìn, tuổi thọ, khả năng thoát nước hoặc khả năng khai thác, sửa chữa bảo vệ của công trình.

7.4.2. Không có chướng ngại làm cản trở dòng chảy, luồng lạch trong phạm vi ảnh hưởng thoát nước của cầu, cống.

7.4.3. Lòng cống được nạo vét, đảm bảo thông thoát nước tốt, không có tình trạng nước chảy tràn qua đường hoặc chảy ngoài ống cống ngấm vào nền đường.

7.4.4. Đối với các bộ phận, kết cấu của công trình bằng đá xây, bê tông bị hư hỏng nhỏ đã được sửa chữa kịp thời. Các vết nứt, lún cục bộ … đã có biện pháp đánh dấu kèm theo ngày tháng để theo dõi.

7.4.5. Các cầu lớn, cầu yếu, kè, tường chắn đất quan trọng, nhất là các bộ phận chịu lực lớn như mố trụ cầu, dầm cầu, các tiếp điểm, tường chịu lực, kè chống xói v.v… có hồ sơ theo dõi riêng và thường xuyên kiểm tra, ghi chép tỉ mỉ tình hình hư hỏng. Đặc biệt những bộ phận bằng kết cấu thép dễ bị rỉ được cạo rỉ, sơn cục bộ theo quy định. Những cầu yếu phải cắm đầy đủ biển báo theo quy định, nếu cần phải gác thường xuyên. Các bộ phận di động như gối cầu phải được thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, bôi mỡ.

7.4.6. Các công trình cầu cống tạm, kè rọ đá, kè xếp khan không có tình trạng vỡ, thiếu đá, xói chân kè … đảm bảo an toàn 

7.4.7. Các mố, trụ cầu được vệ sinh thường xuyên, không có cây cỏ mọc trong lòng cầu, trên 1/4 nón, ngực mố...
7.5. Hệ thống báo hiệu đường bộ và an toàn giao thông 

7.5.1. Tổng thể về hệ thống báo hiệu đường bộ phải đảm bảo sáng, đẹp, rõ ràng phát huy tác dụng theo đúng Điều lệ báo hiệu đường bộ. Những hư hỏng phải được sửa chữa kịp thời.

- Không bị xiêu vẹo, nghiêng lệch, cao thấp khác nhau, đảm bảo chắc chắn, chữ viết, màu sắc, nước sơn, nước vôi phải sáng sủa, rõ ràng, sắc nét và đúng quy định.

- Đảm bảo về chủng loại, kích thước, hình dạng, chữ viết, hình vẽ, chiều cao đặt biển, kích thước tường hộ lan, cột Km, cọc H (kể cả bệ cột) v.v… đúng quy định.

- Đảm bảo về vị trí, số lượng đặt biển, cột. Riêng những vị trí nguy hiểm đột xuất được cắm cọc tiêu, biển báo, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế hư hỏng thêm.

7.5.2. Trên đường và trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, không có công trình của nhân dân, cơ quan như nhà cửa, kho tàng, biển quảng cáo v.v… làm mất tầm nhìn, hoặc tình trạng họp chợ, dựng lều lán, đổ vật liệu … ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

7.5.3. Các công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cầu, đường hoặc các công trình khác thi công trong hành lang an toàn đường bộ phải tuân thủ theo quy định của Nghị định 14/2003/NĐ-CP và giấy phép thi công.

7.6. Các công trình phục vụ quản lý

Phải đảm bảo mỹ quan, vệ sinh và đảm bảo an toàn cho CBCNV trong khi làm việc. Các trang thiết bị đảm bảo hoạt động tốt.

PHỤ LỤC 8

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

8.1. Mẫu biên bản nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

……………, ngày … tháng … năm 200 …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quý …./200 …

THUỘC CÔNG TY (ĐOẠN) …

QUỐC LỘ ……………

Căn cứ Thông tư số 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2001 của Liên Bộ Giao thông vận tải – Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ.

Căn cứ Quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/10/2001 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ”.

Căn cứ Hợp đồng giao khoán công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ số …../KTKH ngày … tháng … năm 200 … và bản duyệt dự toán công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ số …../QLGT ngày … tháng … năm 200 … của Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC).

Từ ngày  … đến ngày … /…/200 …, Hội đồng nghiệm thu công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ của Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC) đã tiến hành nghiệm thu tại Công ty (Đoạn) ……

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG GỒM:

1/ Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC):

1- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

2- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

3- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

4- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

5- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

2/ Thanh tra giao thông Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC):

Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

3/ Công ty (Đoạn) ……………..

1- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

2- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

3- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

4- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

5- Ông: ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………..

Trong quá trình làm việc, Hội đồng đã nghe lãnh đạo Công ty (Đoạn) báo cáo tình hình thực hiện công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Sau khi kiểm tra nội nghiệp, nghiệm thu thực tế toàn tuyến và nghiệm thu chi tiết một số đoạn đường và một số cầu, cống, công trình v.v…

Đối chiếu với bản duyệt dự toán và mục tiêu giao khoán của Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC) cho Công ty (Đoạn) và Tiêu chuẩn nghiệm thu công tác Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Hội đồng thống nhất nghiệm thu như sau:

Giá trị thanh toán: 


(Có bảng giá trị thanh toán khối lượng thực hiện kèm theo)

a/- Những công việc cần chuyển sang làm tiếp trong quý sau là: 

Tương ứng với giá trị là: 


b/- Lưu ý một số điểm: 


Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua. Biên bản này được lập thành 6 bản. Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC): 3 bản, Công ty (Đoạn) …….: 3 bản.

	ĐẠI DIỆN
Công ty (Đoạn) ……
	ĐẠI DIỆN
Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC)


8.2. Mẫu bảng giá trị thanh toán 

BẢNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ QUÝ …./200 …

Quốc lộ: 

	TT
	Hạng mục 
	Đơn vị tính
	Khối lượng và kinh phí 
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng 
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)
	

	
	A- BDTX đường 
	km
	
	
	
	

	1
	Công tác quản lý đường 
	
	
	
	
	

	2
	Công tác SC phần không sử dụng vật liệu:
	
	
	
	
	

	3
	Công tác SC phần có sử dụng vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	+ Nền đường; hệ thống báo hiệu đường bộ và ATGT; cầu ≤ 25m, cống và các công trình giao thông …
	
	
	
	
	

	
	+ Mặt đường 
	
	
	
	
	

	
	BTXM
	
	
	
	
	

	
	BTN
	
	
	
	
	

	
	Đá dăm láng nhựa, thấm nhập nhựa
	
	
	
	
	

	
	Đá dăm
	
	
	
	
	

	
	Cấp phối và đất
	
	
	
	
	

	4
	Công tác tuần đường 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	B-BDTX (25 < Lcầu < 300m)
	m
	
	
	
	

	1
	Công tác quản lý cầu
	
	
	
	
	

	2
	Công tác sửa chữa cầu:
	
	
	
	
	

	
	+ Cầu BTCT, BTCT-DUL
	
	
	
	
	

	
	+ Cầu liên hợp 
	
	
	
	
	

	
	+ Cầu dàn thép
	
	
	
	
	

	
	+ Cầu dầm thép mặt gỗ
	
	
	
	
	

	
	+ Cầu cáp
	
	
	
	
	

	
	C-Công tác khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


	ĐẠI DIỆN
Công ty (Đoạn) ……
	ĐẠI DIỆN
Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC)
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MẪU BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH NHỮNG TỒN TẠI CÔNG TÁC BDTX ĐƯỜNG BỘ

	KHU QLĐB (SỞ GTVT, GTCC)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

	
	 Ngày … tháng … năm 200 …


BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH NHỮNG TỒN TẠI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Công tác BDTX đường bộ Quý …../200 …

tuyến Quốc lộ ……..

thuộc Công ty QL&SCĐB (Đoạn) …………..

Đối chiếu giữa bản duyệt dự toán, mục tiêu giao khoán và Tiêu chuẩn nghiệm thu công tác BDTX đường bộ với khối lượng công việc hoàn thành của Công ty (Đoạn) ….. Hội đồng nghiệm thu đã chấp nhận nghiệm thu công tác BDTX đường bộ quý …./200 … đạt ……..%. Những tồn tại đơn vị cần tập trung khắc phục trong quý tới như sau:

I/- Công tác quản lý:

I-1/- Quản lý hồ sơ tài liệu: 

I-2/- Tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ:

I-3/- Hệ thống cọc MLG: 

I-4/- Tuần đường:

I-5/- Phối hợp giữa TTGTĐB với Công ty (Đoạn): 

I-6/- Quản lý việc chấp hành “Giấy phép thi công” của các đơn vị thi công: 

I-7/- Thực hiện khoán công tác BDTX đường bộ: 

II/- Công tác BDTX:

II-1/- Nền đường và thoát nước:

II-2/- Mặt đường:

II-3/- Cầu ≤ 25m, cống và các công trình giao thông:

II-4/- Hệ thống báo hiệu đường bộ và ATGT: 

III/- Thực hiện các chủ trương, công việc đột xuất của cấp trên: 

IV/- Kết luận:

( Căn cứ vào những tồn tại, thiếu sót kể trên, Hội đồng nghiệm thu kết luận công tác BDTX đường bộ quý …/200 … của Công ty (Đoạn) đạt loại …. (Tốt, Khá, Trung bình hoặc Kém)

( Yêu cầu Công ty (Đoạn) tập trung khắc phục những tồn tại

( Kỳ nghiệm thu quý tới, Hội đồng nghiệm thu sẽ xem xét kết quả khắc phục cụ thể trên các nội dung ghi trong biên bản này.

( Biên bản này được phòng QLGT Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC) tổng hợp kết quả phân loại của toàn Khu (Sở) mỗi quý. Bảng tổng hợp được lưu giữ tại Khu (Sở) và gửi tới các Công ty (Đoạn) trực thuộc.

( Công ty (Đoạn) cần có biên bản này trong tài liệu nghiệm thu công tác BDTX đường bộ quý tới, để báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại trước Hội đồng nghiệm thu.

	ĐẠI DIỆN
Công ty (Đoạn) ……
	ĐẠI DIỆN
Khu QLĐB (Sở GTVT, GTCC)
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CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Pháp lệnh của Chủ tịch nước về Bảo vệ công trình giao thông đường bộ số 38 L/CTN ngày 02/12/1994

2. Nghị định của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ” số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003.

3. Nghị định của Chính phủ về lực lượng Thanh tra giao thông số 80/CP ngày 5/12/1996.

4. Nghị định của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ” số 172/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999.

5. Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT ngày 31/5/2000 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 172/1999/NĐ-CP 

6. Các Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông của Bộ GTVT ban hành

7. Quyết định số 2588/1998/QĐ-GTVT-CGĐ ngày 14/10/1998 của Bộ GTVT về việc ban hành danh mục hồ sơ hoàn công công trình cầu, đường bộ.

8. Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác”

9. Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 ban hành theo Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 của Bộ GTVT.

10. Định mức Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/10/2001 của Bộ GTVT, được Bộ XD thống nhất bằng văn bản số 1817/BXD-VKT ngày 11/10/2001.

11. Thông tư liên bộ số 16/TTLB ngày 13/6/1985, Thông tư liên bộ Lâm nghiệp – Giao thông vận tải về việc “đẩy mạnh trồng cây và quản lý cây hai bên đường giao thông”.

12. Pháp lệnh bảo hộ lao động của Hội đồng Nhà nước lệnh số 61 LCT/NHNN8 ngày 19/8/1991.

13. Chỉ thị về triển khai pháp lệnh BHLĐ trong ngành giao thông vận tải và bưu điện số 47/CT-LT ngày 17/3/1992.

14. Giáo trình kỹ thuật BHLĐ của Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1976.

15. Quyết định số 2044/QĐ-GT ngày 05/09/2000 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tuần đường.
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